
BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

 
Số:          /QLD-VP 

V/v báo giá sữa chữa WC tầng 1,2 
của Cục QLD (lần 2) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày        tháng      năm 2024    

 
Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa WC 

                            

Cục Quản lý Dược có nhu cầu sửa chữa WC tầng 1, 2 nhà B. Cụ thể xây bể 
phốt và lắp đặt đường ống từ bể phốt ra vị trí thoát nước chung, nội dung công 
việc, khối lượng công việc, mẫu báo giá được qui định tại Phụ lục đính kèm. Kính 
mời Quý Đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ đến khảo sát và báo giá.  

Thời hạn nhận báo giá: Trước 10h00 ngày 07/5/2024. 

Địa chỉ nhận báo giá: Văn phòng Cục Quản lý Dược – Tầng 1 nhà B, 138A 
Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. 

 Số điện thoại: (024) 37366483; Fax: (024) 3823 4758. 

  Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Website Cục QLD; 
- Lưu: VT, VP(Q). 

 
 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 
 
 

 
Tạ Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 
NỘI DUNG, KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC VÀ MẪU BÁO GIÁ 

(kèm theo công văn số         /QLD-VP ngày      /    /2024 của Cục QLD) 

 

1. Nôi dung, khối lượng công việc 

 
STT 

Hạng mục  
Đơn vị 

tính 
Khối lượng  

I Xây bể phốt     

1 
Đào hố để chuẩn bị công tác xây hố bể phốt, Kt: 
1500*4000*3000mm 

m3 18,00 

2 Dùng ván cây chống be thành chống sạt lở hố gói 1,00 

3 
Sửa đáy hố bể phốt + tôn cát đầm chặt làm đáy bể phốt (tương 
đương diện tích 13.4 m2) 

gói 1,00 

4 
Đổ bê tông lót đáy bể phốt bằng bê tông gạch đá (tương đương 
diện tích 12m2) 

gói 1,00 

5 
Gia công thép Hòa phát hoặc Việt Úc D10a200 2 lớp làm đáy 
hố bể phốt 

gói 1,00 

6 
Xây tường bể phốt tường 220 gạch đặc (tương đương thể tích 
bể 18m3) 

m3 2,65 

7 
Trát tường trong và tường vách ngoài bể phốt bằng xi măng 
cát mác vữa 75 (Bao gồm diện tích các vách tường trong và 
ngoài) 

m2 30,00 

8 Chông thấm diện tường trong bể phốt bằng sika chuyên dụng m2 30,00 

9 
Đổ bê tông cốt thép lắp hố bể phốt bằng đá 1*2 mác 250 bề 
mặt bể (tương đương 12m2 diện tích nắp bể ) 

gói 1,00 

II Xây hố ga chung chuyển     
1 Đào 01 hố ga Kt: 800*600*600mm gói 1,00 

2 
Làm bề mặt đáy tôn cát + đổ bê tông bản đáy + xây hố thu ga 
chất thải ( Bê tông cố thép M250 đá 1x2 dày 100mm, tường 
xây dùng gạch đỏ đặc) 

gói 1,00 

3 
Trát chống thấm + nắp đặt tấm nắp hố ga bằng bê tông cốt 
thép mác 250 đá 1*2 dày 100mm 

gói 1,00 

III Đấu nối lắp đặt hệ thông thoát nước     

1 
Đào đường ống dẫn nước thải từ bể phốt ra hố ga chung 
chuyển (chiều dài 15m) 

gói 1,00 

2 
Đào đường dẫn nước thải từ hố thu ga chung chuyển ra đến 
cống thải chung của Bộ (chiều dài 10m) 

gói 1,00 

3 
Lắp đặt đường ống dẫn nước thải từ hố bể phốt ra hố thu ga 
trung chuyển (đường ống D110, dài 15m) 

gói 1,00 

4 
Lắp đặt đường ống từ hố ga ra đến cống thải của Bộ (đường 
ống D110, dài 10m) 

gói 1,00 

5 Lát nền hoàn trả bề mặt đường bằng gạch đỏ  gói 1,00 

 



2. Mẫu Báo giá 

 

CÔNG TY… 

Địa chỉ: 

Điện thoại liên hệ: 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế 

- Căn cứ nội dung yêu cầu tại công văn số     /QLD-VP ngày 23/4/2024 của Cục QLD; 

- Căn cứ hiện trạng sau khi khảo sát; 

Công ty … chúng tôi xin gửi Quý khách hàng báo giá chi tiết như sau: 

STT Hạng mục  
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng  

Đơn giá 
(Đồng)  

Thành tiền              
(Đồng) 

Ghi chú 

I Xây bể phốt           

1 Đào hố để chuẩn bị công tác xây hố bể phốt, Kt: 1500*4000*3000mm m3 18,00     
2 Dùng ván cây chống be thành chống sạt lở hố gói 1,00     

3 
Sửa đáy hố bể phốt + tôn cát đầm chặt làm đáy bể phốt (tương đương diện tích 
13.4 m2) 

gói 1,00     

4 Đổ bê tông lót đáy bể phốt bằng bê tông gạch đá (tương đương diện tích 12m2) gói 1,00     
5 Gia công thép Hòa phát hoặc Việt Úc D10a200 2 lớp làm đáy hố bể phốt gói 1,00     
6 Xây tường bể phốt tường 220 gạch đặc (tương đương thể tích bể 18m3) m3 2,65     

7 
Trát tường trong và tường vách ngoài bể phốt bằng xi măng cát mác vữa 75 
(Bao gồm diện tích các vách tường trong và ngoài) 

m2 30,00     

8 Chông thấm diện tường trong bể phốt bằng sika chuyên dụng m2 30,00     

9 
Đổ bê tông cốt thép lắp hố bể phốt bằng đá 1*2 mác 250 bề mặt bể (tương 
đương 12m2 diện tích nắp bể ) 

gói 1,00     

II Xây hố ga chung chuyển         
1 Đào 01 hố ga Kt: 800*600*600mm gói 1,00     

2 
Làm bề mặt đáy tôn cát + đổ bê tông bản đáy + xây hố thu ga chất thải ( Bê tông 
cố thép M250 đá 1x2 dày 100mm, tường xây dùng gạch đỏ đặc) 

gói 1,00   
 



STT Hạng mục  
Đơn vị 

tính 
Khối 
lượng  

Đơn giá 
(Đồng)  

Thành tiền              
(Đồng) 

Ghi chú 

3 
Trát chống thấm + nắp đặt tấm nắp hố ga bằng bê tông cốt thép mác 250 đá 1*2 
dày 100mm 

gói 1,00     

III Đấu nối lắp đặt hệ thông thoát nước         
1 Đào đường ống dẫn nước thải từ bể phốt ra hố ga chung chuyển (chiều dài 15m) gói 1,00    

2 
Đào đường dẫn nước thải từ hố thu ga chung chuyển ra đến cống thải chung của 
Bộ (chiều dài 10m) 

gói 1,00    

3 
Lắp đặt đường ống dẫn nước thải từ hố bể phốt ra hố thu ga trung chuyển 
(đường ống D110, dài 15m) 

gói 1,00     

4 Lắp đặt đường ống từ hố ga ra đến cống thải của Bộ (đường ống D110, dài 10m) gói 1,00     
5 Lát nền hoàn trả bề mặt đường bằng gạch đỏ  gói 1,00     
  Tổng cộng          
  Thuế VAT         
  Tổng công sau thuế         

(Bằng chữ: …) 

Ghi chú: 

- Giá đã bao gồm các loại thuế, phí theo luật định và các yêu cầu về chất lượng dịch vụ theo yêu cầu. 

- Bảng báo giá có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày phát hành. 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(ký tên, đóng dấu) 
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